
        

 

 

 

 

  

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

12/04/2019 

 

 

Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 7,497,110 8,789,434 -1,292,324 4.92% 5.77% 152,273,886 343,199,077 309,138,765 34,060,312 11.19% 10.08% 3,066,043,000

2 Tổng HNX 653,560 176,100 477,460 1.97% 0.53% 33,138,016 6,796,834 1,699,560 5,097,274 1.92% 0.48% 354,729,000

Tổng 8,150,670 8,965,534 -814,864 4.40% 4.84% 185,411,902 349,995,911 310,838,325 39,157,586 10.23% 9.09% 3,420,772,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 VPB 1,812,000 37,064,000 1 VNM 639,170 86,499,171

2 REE 1,708,350 58,083,878 2 REE 1,708,350 58,083,878

3 POW 1,347,320 20,294,430 3 VIC 434,660 49,430,205

4 AAA 825,624 15,744,733 4 SAB 200,580 49,386,669

5 VNM 639,170 86,499,171 5 VJC 389,250 44,116,881

6 VRE 632,530 22,073,768 6 VPB 1,812,000 37,064,000

7 DLG 557,060 922,208 7 VHM 270,080 25,024,698

8 SSI 531,870 14,414,574 8 VRE 632,530 22,073,768

9 HPG 529,670 16,931,795 9 POW 1,347,320 20,294,430

10 HDB 518,910 14,367,533 10 VCB 291,830 19,807,168

11 BCG 482,010 3,224,619 11 HPG 529,670 16,931,795

12 VIC 434,660 49,430,205 12 GAS 153,800 16,191,135

13 HCM 391,970 10,732,232 13 AAA 825,624 15,744,733

14 VJC 389,250 44,116,881 14 NVL 258,990 14,614,354

15 STB 362,400 4,386,140 15 SSI 531,870 14,414,574

16 VCB 291,830 19,807,168 16 HDB 518,910 14,367,533

17 VHM 270,080 25,024,698 17 BVH 140,090 13,072,535

18 BWE 260,000 6,607,511 18 MSH 187,960 11,286,160

19 NVL 258,990 14,614,354 19 MSN 128,420 11,277,379

20 CRE 218,110 5,667,559 20 HCM 391,970 10,732,232

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)

 



        

 

 

 

 

  

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

12/04/2019 

 

 HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

VRE 559,700 72,830 486,870 17,005,663 1,032,540 54% 7% AAA 510 825,114 -824,604 -15,724,997 6,222,464 0% 13%

STB 362,400 0 362,400 4,386,140 1,541,760 24% 0% DLG 0 557,060 -557,060 -922,208 2,709,690 0% 21%

BWE 260,000 0 260,000 6,607,511 635,550 41% 0% HDB 8,300 510,610 -502,310 -13,904,103 1,429,660 1% 36%

VIC 342,320 92,340 249,980 28,440,832 578,190 59% 16% BCG 0 482,010 -482,010 -3,224,619 4,326,820 0% 11%

CRE 218,110 0 218,110 5,667,559 619,050 35% 0% POW 467,540 879,780 -412,240 -6,214,252 1,660,700 28% 53%

VHM 231,920 38,160 193,760 17,930,264 399,590 58% 10% HPG 82,440 447,230 -364,790 -11,662,543 1,576,930 5% 28%

MSH 187,960 0 187,960 11,286,160 434,420 43% 0% VJC 18,250 371,000 -352,750 -39,974,459 876,490 2% 42%

VNM 410,940 228,230 182,710 24,699,505 684,520 60% 33% SSI 130,250 401,620 -271,370 -7,358,848 870,530 15% 46%

HT1 140,250 0 140,250 2,243,156 524,510 27% 0% NVL 44,020 214,970 -170,950 -9,640,334 2,203,660 2% 10%

GAS 134,260 19,540 114,720 12,037,559 393,550 34% 5% BID 19,360 154,730 -135,370 -4,711,907 894,410 2% 17%

E1VFVN30 95,300 0 95,300 1,409,635 233,770 41% 0% CCL 5,200 95,290 -90,090 -352,811 860,640 1% 11%

PVT 100,060 21,980 78,080 1,298,819 203,280 49% 11% DRC 15,400 103,040 -87,640 -1,860,878 414,580 4% 25%

PC1 73,720 0 73,720 1,758,094 245,860 30% 0% NTL 0 84,400 -84,400 -1,713,340 1,575,110 0% 5%

GEX 67,900 0 67,900 1,526,229 461,070 15% 0% HCM 163,580 228,390 -64,810 -1,774,435 775,750 21% 29%

PVD 67,500 8,910 58,590 1,118,929 2,292,210 3% 0% DPM 39,130 100,000 -60,870 -1,107,725 214,390 18% 47%

SBT 54,300 0 54,300 1,009,500 1,010,780 5% 0% SMC 0 46,950 -46,950 -753,548 62,110 0% 76%

MSN 91,060 37,360 53,700 4,719,691 95,630 95% 39% TTF 0 40,000 -40,000 -156,400 1,098,990 0% 4%

PPI 49,000 0 49,000 43,600 696,960 7% 0% HSG 16,810 56,120 -39,310 -357,261 2,512,730 1% 2%

PLX 56,600 9,600 47,000 2,853,730 424,050 13% 2% BMI 1,230 38,440 -37,210 -973,451 235,380 1% 16%

DXG 90,910 44,000 46,910 1,056,493 879,670 10% 5% SHI 0 34,680 -34,680 -294,780 766,260 0% 5%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 



        

 

 

 

 

  

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

VGC 230,000 200 229,800 4,516,710 804,602 29% 0% ART 10,700 52,000 -41,300 -132,170 1,942,637 0.60% 2.70%

ACM 129,400 0 129,400 64,700 1,611,500 8% 0% PVC 0 16,500 -16,500 -120,450 700,661 0.00% 2.40%

DPS 122,400 0 122,400 85,680 907,574 13% 0% PVS 20,100 30,000 -9,900 -222,800 3,279,163 0.60% 0.90%

HHG 30,000 0 30,000 54,000 31,200 96% 0% VKC 0 4,000 -4,000 -18,800 29,000 0.00% 13.80%

TIG 43,000 30,000 13,000 32,300 920,093 5% 3% VSA 0 2,500 -2,500 -46,250 2,520 0.00% 99.20%

CDN 5,500 0 5,500 103,020 5,500 100% 0% VE1 0 2,200 -2,200 -22,680 2,400 0.00% 91.70%

DHT 5,000 0 5,000 174,000 76,600 7% 0% SHB 0 2,000 -2,000 -15,000 1,590,806 0.00% 0.10%

PMC 4,700 0 4,700 291,380 12,866 37% 0% SRA 100 2,000 -1,900 -37,800 74,500 0.10% 2.70%

DGC 4,200 0 4,200 159,600 41,300 10% 0% TNG 0 1,500 -1,500 -35,750 1,748,704 0.00% 0.10%

HLD 3,800 0 3,800 57,180 61,800 6% 0% SPI 0 1,000 -1,000 -1,000 170,400 0.00% 0.60%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  REE 854,170 854,170 1,708,340 29,041,780 29,041,780 58,083,560

2  SAB 100,000 100,000 200,000 24,621,900 24,621,900 49,243,800

3  VPB 906,000 906,000 1,812,000 18,532,000 18,532,000 37,064,000

4  POW 280,560 809,780 1,090,340 4,223,919 12,201,910 16,425,829

5  FPT 95,750 95,750 191,500 4,806,650 4,806,650 9,613,300

6  VHM 100,000 0 100,000 9,220,000 0 9,220,000

7  VIC 26,200 26,200 52,400 2,978,364 2,978,364 5,956,727

8  HCM 100,000 100,000 200,000 2,736,700 2,736,700 5,473,400

9  NVL 43,960 43,960 87,920 2,483,608 2,483,608 4,967,216

10  SSI 49,060 49,060 98,120 1,330,262 1,330,262 2,660,524

11  AAA 0 20,004 20,004 0 378,076 378,076

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


